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CHỦ ĐỀ: BÉ LÊN MẪU GIÁO
(Thời gian thực hiện 2 tuần: Từ tuần ngày 04/5/2026 đến ngày 15/5/2026)
Nhánh 1: Lớp học của bé.(Từ ngày 04/05 →08/05/2026).
Nhánh 2: Các hoạt động của bé ở lớp.(Từ ngày 11/05 → 19505/2026).
I. Mục tiêu
	STT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	1











2

3


4




5





6





7



	MT3 : Thực hiện các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân.







MT 7: Phối hợp tay, chân, cơ thể bò, trườn qua vật cản.
MT 8: Giữ thăng bằng khi bước lên xuống bậc cao
MT 12 : Thực hiện vận động của bàn tay ngón tay – thực hiện ‘‘ múa khéo’’.


MT 13 : Phối hợp được thăng cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay-mắt trong các hoạt động nhào nặn đất, xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ, buộc dây, cài cúc.
MT 14 : Phối hợp  được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay-mắt trong các hoạt động rót nước, đóng cọc bởi nhón nhặt, vò xé, khuấy đảo.

MT 17: Phối hợp được cử động  bàn tay, ngón tay và phối hợp tay-mắt trong các hoạt động tập cầm bút tô, vẽ, lật mở trang sách
	- Tập các động tác thể dục:
+ Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
+ Tay: Giơ cao đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi người về phía trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên.
+ Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
- Bò trong đường hẹp

- Bước lên xuống bậc cao

- Tập minh họa động tác của bài hát.
- Chơi các trò chơi vận động tinh: Kéo cưa lừa xẻ; Dung dăng dung dẻ; Con sên.
- Tập xâu hạt, luồn dây, cài cúc buộc dây.



- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau rót nước, khuấy, đảo, vò, xé giấy, xé lá.
- Đóng cọc bàn gỗ.
- Nhón nhặt đồ vật.
- Lật mở trang sách, tô, vẽ, di màu, vẽ nét xiên, nét thẳng.


	- Chơi tập có chủ đích:
+ BTPTC: Tập với gậy; Máy bay.








- Chơi tập có chủ đích: Bò trong đường hẹp
- Chơi tập có chủ đích: Bước lên xuống bậc cao
- Chơi ngoài trời: Con bọ dừa; Con sên, Lộn cầu vồng, Trời nắng trời mưa,…

- Chơi, hoạt động ở các góc: GHĐVĐV: Xâu vòng tặng cô. 
- Chơi ngoài trời: Chơi tự chọn


- Chơi, hoạt động theo ı thích: Xé lá




- Chơi tập có chủ đích: Tô màu bánh sinh nhật.
- Chơi, hoạt động ở các góc: GHĐVĐV: Vẽ phấn.

	Giáo dục phát triển nhận thức

	8


9





10


11

12
	MT 20: Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
MT 23: Biết tránh một số vận dụng nơi nguy hiểm (bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng) khi được nhắc nhở.
MT 25: Phối hợp các giác quan: Thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác để tìm đồ vật.
MT 28: Sờ, nắn đồ chơi, đồ vật để nhận biết đặc điểm nổi bật của 
MT 40: Nhận biết vị trí trên-dưới so với bản thân
	- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định

- Nhận biết một sô vật dụng, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần


- Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.


- Sờ, nắn đồ chơi, đồ vật để nhận biết cứng, mềm, trơn, xù xì.
- Vị trí trên-dưới so với bản thân trẻ.

	- Trong sinh hoạt hằng ngày.

- Trò chuyện trong sinh hoạt hằng ngày.


 - Chơi ngoài trời
- Chơi, hoạt động ở các góc

- Chơi, hoạt động ở các góc
- Chơi, hoạt động theo ı thích
- Trò chuyện trong sinh hoạt hằng ngày.

	Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	13







14


15




16






17









18
	MT 45: Phát âm rõ tiếng.






MT 47: Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần có gợi ı.
MT 48: Nói được câu đơn, câu có 5-7 tiếng có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc.

MT 51: Biết sử dụng lời nói hỏi về các vấn đề quan tâm, hồn nhiên trong giao tiếp. 



MT 53: Lắng nghe khi người lớn đọc sách.





MT 54: Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.


	- Sử dụng các đồ vật, con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp.




- Nghe kể chuyện ngắn nhiều lần, cô gợi ý để trẻ kể lại.
- Trả lời câu hỏi: "Cái gì?", "Làm gì?", "Ở đâu?", "Thế nào?", "Để làm gì?", "Tại sao?".

-  Sử dụng lời nói hỏi về các vấn đề quan tâm như: "Con gì đây?"; "Để làm gì?". Trong giao tiếp thể hiện sự hồn nhiên. 


- Chăm chú và thể hiện biểu cảm khi nghe.





- Mở sách.
- Xem tranh.
- Gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.

	- Trò chuyện trong sinh hoạt hằng ngày.
- Chơi tập có chủ đích:
+ NBTN: Trò chuyện về tên trường, các khu vực, đồ dùng đồ chơi trong nhóm; Trò chuyện về các hoạt động của bé trong trường mầm non.
- Chơi ngoài trời:
+ Quan sát: Trường mầm non; Nhà bếp; Lớp học; vườn hoa; tranh trường mầm non; cây thị….
- Chơi tập có chủ đích: 
+ Kể chuyện: Chia sẻ ngọt bùi.
- Trò chuyện trong sinh hoạt hằng ngày.
- Chơi tập có chủ đích:
+ NBTN: Trò chuyện về tên trường, các khu vực, đồ dùng đồ chơi trong nhóm; Trò chuyện về các hoạt động của bé trong trường mầm non.
- Chơi ngoài trời :	
+ Quan sát: Trường mầm non; Nhà bếp; Lớp học; vườn hoa; ….
- Chơi tập có chủ đích: 
+ Kể chuyện: Chia sẻ ngọt bùi.
+ Thơ: Bạn mới.
- Trò chuyện trong sinh hoạt hằng ngày.
- Chơi, hoạt động ở các góc: Góc xem tranh: Xem tranh trường mầm non
- Chơi, hoạt động theo ý thích: 
+ Nghe kể chuyện: Lời chào buổi sáng.
 - Chơi, hoạt động ở các góc: Góc xem tranh: Xem tranh trường mầm non
- Chơi tập có chủ đích:
+ Thơ: Bạn mới.
+ Kể chuyện: Chia sẻ ngọt bùi.

	Phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội
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20

21



22



23






24






25



26



27






28





29




	MT 55: Nói được một vài thông tin về mình.
MT 57: Biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ lời nói.
MT 58: Nhận biết được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi của người khác.
MT 59: Biểu lộ cảm xúc vui buồn, sợ hãi qua cử chỉ nét mặt.

MT 61: Biết chào, tạm biết, cảm ơn, ạ, vâng ạ




MT 62: Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em ăn, nghe điện thoại…)


MT 63: Chơi thân thiện cạnh trẻ khác.

MT 65: Thích tự làm một số việc đơn giản.


MT 66: Biết được một số việc được phép làm, không được phép làm.




MT 67: Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc.


MT 68: Thích nghe hát, vận động theo nhạc.




	- Nhận biết tên gọi, một số đặc điểm bên ngoài của bản thân.
- Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc: Vui, buồn, tức giận.
- Nhận biết được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi của người khác.

- Biểu lộ cảm xúc vui buồn, sợ hãi qua cử chỉ nét mặt.

- Giao tiếp với những người xung quanh.
- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”, “vâng ạ”, chơi cạnh bạn không cấu bạn.
- Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: Xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào đúng nơi quy định.
- Thể hiện hành vi qua trò chơi giả bộ.
- Tập sử dụng đồ dùng đồ chơi.
- Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn.
- Một số việc đơn giản như: Tự cất, lấy đồ dùng cá nhân, tự lấy nước uống, tự cất đồ chơi.

- Một số việc được phép làm như: Những việc nhỏ cô giáo yêu cầu, cất đồ chơi…



- Việc không được phép làm: Bê xoong cơm, bình nước, không được đánh bạn, quăng, ném đồ chơi…
- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau: Nghe âm thanh của các loại nhạc cụ.
- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
- Có ngẫu hứng khi nghe hát, vận động theo nhạc.
	- Trò chuyện trong sinh hoạt hằng ngày.
- Trò chuyện trong sinh hoạt hằng ngày.
- Trò chuyện trong sinh hoạt hằng ngày

- Trò chuyện trong sinh hoạt hằng ngày.

- Trò chuyện trong sinh hoạt hành ngày.
- Trò chuyện trong giờ đón trẻ, trả trẻ.
- Thao tác vai.	
- Chơi, hoạt động ở các góc.
- Chơi, hoạt động ở các góc: Góc phân vai: Chơi với búp bê.




- Chơi, hoạt động ở các góc.
- Chơi tự chọn.
- Trò chuyện trong giờ đón, trả trẻ.
- Trò chuyện sinh hoạt trong giờ ăn, ngủ.
- Chơi, hoạt động ở các góc.
- Chơi tự chọn
- Chơi, hoạt động ở các góc.
- Chơi tự chọn
- Trò chuyện trong giờ đón, trả trẻ.
- Trò chuyện sinh hoạt trong giờ ăn, ngủ.

- Chơi tập có chủ đích:
+ Dạy hát: Hoa bé ngoan.
+ Hát và vận động: Cùng múa vui.


- Chơi tập có chủ đích:
+ Dạy hát: Hoa bé ngoan.
+ Hát và vận động: Cùng múa vui.
- Chơi tập buổi chiều:
+ Nghe hát: Trống cơm.



II. Yêu cầu, chuẩn bị
1.Yêu cầu:
a,  Kiến thức 
- Trẻ biết sắp được lên học mẫu giáo.
 - Biết một số khu vực trong lớp, trong trường.
 - Biết sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc trong lớp.
 - Biết lấy và cất đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu.
  - Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: Tập với gậy; Máy bay; Xúc xắc xúc xẻ        
   - Thực hiện được một số vận động thô: Bò trong đường hẹp ; Bước lên xuống bậc cao
   - Thực hiện được một số vận động tinh: Nặn những chiếc kẹo ngộ nghĩnh; Tô màu bánh sinh nhật; Xếp hình cái bảng; …
   - Đọc được và hiểu nội dung các bài thơ: Bạn mới
   - Hiểu được nội dung, hát đúng giai điệu bài hát, vận động theo đúng nhạc: Hoa bé ngoan; Cùng múa vui.
  - Hiểu được nội dung câu chuyện: Chia sẻ ngọt bùi.
b, Kỹ năng.
- Rèn kỹ năng nhận biết và trả lời một số câu hỏi đơn giản.
	- Thể hiện vần điệu, nhịp điệu, ngữ điệu trong các bài thơ, câu chuyện.
 	- Rèn các kỹ năng tô màu, xé dán, nặn,…
 	- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh khả năng tập trung chú ý.
 	c, Thái độ.
- Thể hiện cảm xúc qua các hoạt động đọc thơ, kể chuyện, xem tranh. 	
- Thích tự thực hiện một số hoạt động đơn giản trong ngày.
- Thích hát và vận động đơn giản theo bài hát.
 	- Thích tô màu, vẽ, nặn, xe, dán, xem tranh.
 	- Thích được đến lớp, chơi đồ chơi của lớp, chơi vui vẻ, thân thiện với bạn.
2. Chuẩn bị
a. Chuẩn bị của cô.
- Tranh ảnh, truyện, thơ, câu đố, trò chơi về chủ đề.
- Đồ dùng dụng cụ cho các hoạt động; Hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, câu chuyện … liên quan đến chủ đề.
- Bút màu, đất nặn, giấy vẽ, giấy báo … để trẻ vẽ, nặn, xé dán …
- Đồ dùng đồ chơi lắp ghép xây dựng.
- Các loại dụng cụ âm nhạc, bài hát, nhạc đệm…
b. Chuẩn bị của trẻ.
- Mũ múa, phách tre, xắc xô, lô tô chủ đề trường mầm non....Vòng, gậy thể dục
- Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề trường mầm non.
- Các giáo cụ Mon ở các góc.
- Các loại vở, bút chì, bút sáp màu, phấn, bảng, đất nặn.
- Bộ đồ chơi xây dựng. Đồ chơi nấu ăn....
- Thẻ chữ cái, thẻ số và các đồ dùng cầm thiết khác cho các hoạt động học và vui chơi.
c. Trang trí lớp
III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 04/09→08/05/2026)

	Tuần 2
(Từ 11/05 → 15/05/2026)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Lớp học của bé
	Các hoạt động của bé ở lớp 
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ để đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định. 
- Rèn kĩ năng: Chào hỏi, cất dồ dùng đúng nơi quy định.
- Nhắc trẻ chọn góc chơi và biểu tượng chơi ở góc, gắn ảnh vào góc chơi
- Nhắc trẻ đi học mặc trang phục phù hợp tời tiết
- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề
- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp (có bức tranh lớn về chủ đề Bé lên mẫu giáo)
- Đàm thoại cho trẻ kể về đặc điểm trường mầm non: đồ chơi, cây cảnh, hoa, …, trong khuôn viên trường.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích và nhận góc chơi thích hợp.
- Thể dục sáng( Theo tuần)
- Điểm danh.
	

	TD sáng
	+ Hô hấp:  Thổi bóng bay
 + ĐT 1: Tay: Hai tay đưa lên cao- Hạ xuống
+ ĐT 2: lưng, bụng: Hai tay chống hông- Quay sang trái- Quay sang phải
+ ĐT 3: Chân: Ngồi xuống – đứng lên
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	* PTVĐ: 
- Bước lên xuống bậc cao
+ TCVĐ: Mèo và chim sẻ
	* PTVĐ
- Ném xa bằng một tay
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa 
	

	
	3
	* NBTN
- Trò chuyện về tên trường, các khu vực, đồ dùng đồ chơi trong nhóm lớp
+ Nghe hát: Trường chúng cháu là trường mầm non.
	*Nhận biết tập nói
- Lớp học của bé
+ Thơ: Bạn mới 

	

	
	4
	* Âm nhạc
- Dạy hát: Hoa bé ngoan.
+ Trò chơi: Bạn nào hát đấy.

	* Âm nhạc
- Hát và vận động: Cùng múa vui.
+ Nghe hát: Cây trúc xinh.

	

	
	5
	       * Thơ:
- Bạn mới.
+ Hát: Mẹ và cô

	* Kể chuyện:
 - Chia ngọt sẻ bùi. 
+ Hát: Mẹ và cô.
	

	
	6
	* Tạo hình
- Tô màu bánh sinh nhật.
+ Hát: Mừng sinh nhật.
	* Tạo hình
- Nặn những chiếc kẹo ngộ nghĩnh.
+ Hát: Tay thơm tay ngoan.
	

	Chơi ngoài trời
	Thứ 2
	- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
+ Chi chi chành chành
- Chơi tự chọn.
	- Dạo quanh sân trường nhận ra sự đổi màu của lá cây
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự chọn.
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	- TCVĐ: 
+ Lộn cầu vồng.
+ Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn.
	- TCVĐ: 
+ Con sên
+ Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn. 
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	- Quan sát: Trường mầm non
- TCVĐ: Kéo cưa lửa xẻ
- Chơi tự chọn.
	- Thăm quan vườn cổ tích
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự chọn.
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	Chăm sóc cây tại góc thiên nhiên
-TCVĐ : Nu na nu nống
- Chơi tự chọn
	- Nhặt lá vàng xếp theo ý thích.
 - TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự chọn 
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	- TCVĐ: 
+ Bóng tròn to
+ Chi chi chành chành
- Chơi tự chọn
	- Quan sát: Quan sát cây hoa dừa
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự chọn
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
	3

	HĐ trải nghiệm: Thí nghiệm chìm và nổi

	HĐ trải nghiệm:  Thí nghiệm sự kỳ diệu của cà rốt

	

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai
- (T1): Nấu ăn.
- ( T2):  Bé làm cấp dưỡng.
a. Mục đích, yêu cầu.
- Trẻ thỏa mãn nhu cầu hoạt động vui chơi của trẻ.
-Trẻ nhập vai tốt, biết thể hiện tình cảm, lời nói, hành động qua công việc, khi giao tiếp phải lịch sự, nhã nhặn, không nói to tiếng.
- Trẻ đoàn kết trong góc chơi, mạnh dạn, tự tin.
b. Chuẩn bị.
- Bộ đồ dùng nấu ăn : nồi, bếp,chảo, tạp dề....
c. Cách chơi.
-  Cô dắt trẻ đến góc chơi giới thiệu góc chơi, tên đồ chơi và hướng dẫn cách chơi với các đồ chơi đó, cô gợi ý cho trẻ nhận vai chơi trong quá trình trẻ chơi cô hướng dẫn trẻ thao tác của vai chơi; cách nấu ăn, cách làm bác sĩ, ...
- Cô chơi cùng trẻ giúp trẻ tự tin hơn.
2. Góc xây dựng
 ( T1,2): Xây dựng trường mầm non
a.  Mục đích, yêu cầu.
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để Xây dựng trường mầm non: có cổng, có biển tên trường, có tường bao xung quanh, có đường đi bộ, cây xanh, gạch,...
 - Rèn kỹ năng chơi cho trẻ. Trẻ biết phân công, công việc cho nhau để hoàn thành công trình xây dựng. Rèn kỹ năng nói to rõ ràng, mạch lạc cho trẻ. Biết giới thiệu về công trình của mình.
- Trẻ đoàn kết với các bạn trong khi chơi, biết tuân thủ theo nội quy góc chơi.
b. Chuẩn bị.
- Vật liệu xây dựng các khối gỗ: Vuông, chữ nhật …
- Khối xây dựng các loại, hàng rào, cây xanh.
- Cổng trường, ngôi nhà, xích đu, cầu trượt.....
c. Cách chơi.
- Trẻ vào góc chơi xây dựng tự thỏa thuận với nhau các vai …  
- Xây dựng trường MN có cây cảnh, vườn hoa, có xích đu, cầu trượt…
- Trồng cỏ, cây xanh, cây hoa, sắp xếp các khu vực phù hợp, xếp sao cho mô hình cân đối đẹp mắt. 
-  Trẻ nhập vai và đối thoại thân thiện với bạn cùng chơi
- Cô giúp trẻ cùng trẻ nhận xét về sản phẩm trẻ vừa xây dựng xong.
3. Góc vận động
- ( T1 ):  Chơi với vòng 
- (T2): Chơi với bóng
 a. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết nói được tên các vận động
- Trẻ biết dùng hai tay lăn bóng với nhau chơi, biết bước qua vòng.
b. Chuẩn bị:
-  10 quả bóng, 10 chiếc vòng
c. Cách chơi:
- Cô dắt trẻ đến góc chơi giới thiệu cho trẻ góc chơi, đồ chơi và hỏi trẻ các con sẽ chơi gì với những đồ chơi đó. Trong quá trình trẻ chơi cô chú ý hướng dẫn trẻ cách chơi và bảo đảm an toàn trong khi chơi cho trẻ. Cuối buổi chơi cô nhận xét khen trẻ 
4. Góc xem tranh: Xem tranh trường mầm non.
- (T1,2): Xem và ghép tranh, sách, truyện về trường mầm non.
a. Mục đích,  yêu cầu:
- Trẻ xem tranh ảnh về chủ điểm thực vật hiểu được nội dung giáo dục của chuyện, kể chuyện theo tranh, kể sáng tạo 
- Trẻ ghép đúng như  tranh mẫu, ngồi đúng tư thế 
- Trẻ phải cẩn thận, chú ý khi thực hiện, đoàn kết trong góc chơi
- Biết cách cầm sách đúng chiều nhẹ nhàng mở từng trang vở để xem
b. Chuẩn bị:
- Chuyện, tranh ảnh về chủ điểm
- Đồ chơi ghép tranh và các đồ chơi học tập khác 
- Lô tô về trường mầm non.
c. Cách chơi:
- Cô hướng dẫn trẻ vào góc chơi.
- Trẻ cùng nhau xem tranh và kể cho nhau nghe những câu chuyện thật thú vị trong chủ đề
 -Trẻ xem lô tô trường mầm non, các hình ảnh về 1 số hoạt động của tết trung thu.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn.
- Nhắc trẻ ăn chậm, nhai kỹ, không nói chuyện trong giờ ăn.
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.
	

	Hoạt động chiều (Chơi theo ý thích) 
	Thứ 2
	- Chơi theo ý thích ở các góc.
- Chơi: Kéo cưa lừa xẻ.
	 - Xem tranh về các bộ phận cơ thể bé.
- Chơi tự do ở các góc.
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	- Chơi theo ý thích:
- Chơi: Xé lá
	- Chơi theo ı thích:
 - Dạy trẻ kỹ năng đeo khẩu trang
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	- Xem tranh trường mầm non.
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Chơi theo ý thích ở các góc.
- Nghe hát: Trống cơm. ( Dân ca quan họ Bắc Ninh)
	

	
	5
	- Chơi theo ý thích ở các góc
- Đọc thơ bài “ Bạn mới”  
	 - Chơi theo ý thích ở các góc
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	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	













KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 5
Chủ đề nhánh: Lớp học của bé
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/5/2026 đến ngày 08/5/2026)
Thứ 2 ngày 04 tháng 5 năm 2026
	
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trò chuyện cùng trẻ về bản thân trẻ: Tên tuổi, sở thích (con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi? Con thích chơi đồ chơi nào?...Đây là cái gì?( mắt, mũi, miệng, tay, chân…) .Để làm gì?...Trò chuyện về an toàn khi tham gia giao thông.
-Trò chuyện về quyền được chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
- Chơi đồ chơi theo ý thích
- Tập các động tác kết hợp bài: “Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Điểm danh trẻ.

	Chơi- Tập có chủ định
*PTVĐ
- Bước lên xuống bậc cao
+ TCVĐ: Mèo và chim sẻ.




	 
 -Trẻ biết thở sâu, phát triển cơ bắp rèn luyện khả năng thực hiện bài tập theo yêu cầu của cô
- Hình thành ở trẻ kĩ năng bước lên xuống bậc cao.
- Biết đợi đến lượt mình, không xô đẩy, biết nghe lời cô hướng dẫn của cô



	* Đồ dùng của cô:
- Bậc cao khoảng 25cm
-m Sân tập sạch sẽ
* Đồ dùng của trẻ:
Trang phục gọn gàng



	* Hoạt động1: Gây hứng thú
Cô cùng trẻ hát bài “Vui đến trường” trò chuyện về nội dung bài hát, kiểm tra sức khỏe của trẻ
* Hoạt động2: Khởi động
- Cô cùng trẻ đi vòng quanh lớp 1-2 vòng. Trẻ lấy bóng và đứng thành vòng tròn tập bài phát triển chung.
* Hoạt động3: Trọng động
BTPTC (Thổi bóng) 
- ĐT1:Thổi bóng (tập 3-4 lần)
- ĐT2: Đưa bóng lên cao(tập3-4 lần)
- ĐT3: Cầm bóng lên( Tập 2-3 lần)
- ĐT4: Bóng nảy (Tập 4-5 lần)
Vận động cơ bản: Bước lên xuống bậc cao
- Cho trẻ xếp thành các hàng dọc đối diện nhau trước vạch xuất phát
- Cô gọi 1 trẻ khá lên tập
- Cô làm mẫu lần1 không phân tích động tác.
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác. Cô đứng trước vạch xuất phát 2 tay chống hông , khi có hiệu lệnh cô bước chân phải lên bậc sau đó cô lại đưa chân phải xuống trước sau đó đưa chân trái xuống sau.Thực hiện xong cô về cuối hàng đứng.
- Cô gọi 1-2 trẻ khá lên thực hiện, cô chú ý quan sát sửa sai cho trẻ.
- Cho trẻ thực hiện 2-3 lần, nhắc nhở trẻ đợi tới lượt mình
Trò chơi: Mèo và chim sẻ.
- Cô nêu tên trò chơi cách chơi hướng dẫn trẻ chơi: 
+ Cách chơi:  Các bạn chim sẻ đi kiếm ăn, vừa đi vừa làm động tác nhảy và kêu “chíp chíp”. 
 Mèo đứng ngủ ở một góc.  Khi cô nói: “Mèo tỉnh dậy!”, mèo chạy đi bắt chim sẻ.   Các chú chim phải nhanh chóng chạy về tổ để tránh bị mèo bắt.   Bạn nào bị mèo chạm vào sẽ đổi vai làm mèo ở lượt tiếp theo.
+ Luật chơi:  Chim sẻ phải chạy đúng khi có hiệu lệnh. Khi đã vào tổ thì mèo không được bắt nữa.  Bạn bị mèo bắt sẽ làm mèo ở lượt chơi sau.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần
* Hoạt động4: Hồi tĩnh 
- Cô cho trẻ làm động tác hít thở đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh phòng tập.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô



- Trẻ thực hiện khởi động




- Trẻ tập





- Trẻ đứng thành 2 hàng ngang
- Trẻ lên thực hiện
-Trẻ quan sát
-Trẻ quan sát

-Trẻ lắng nghe





-Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện



- Trẻ lắng nghe










- Trẻ chơi cùng cô
- Trẻ đi nhẹ nhàng quanh phòng tập.

	Chơi ngoài trời:
- Trò chơi vận động:
+ Trời nắng trời mưa


+ Chi chi chành chành

- Chơi tự chọn:



	- Trẻ biết chơi trò chơi, biết tên và công dụng đồ chơi.
- Rèn vận động nhanh nhẹn, phối hợp nghe – chạy, phản xạ cho trẻ. Rèn sự khéo léo khi leo, trượt, giữ thăng bằng, phối hợp tay chân cho trẻ.
- Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết, biết chờ lượt chơi. Trẻ tự tin, mạnh dạn, biết chơi an toàn, không chen lấn.

	






- Góc chơi cho trẻ.












- Đu quay, cầu trượt… trên sân trường.




	* Trò chơi vận động “Trời nắng trời mưa”
- Cô giới thiệu trò chơi, cô nói cách chơi: Trẻ đi tự do trong sân, vừa đi vừa hát: “Trời nắng trời nắng
Thỏ đi tắm nắng…” Khi cô nói: “Trời nắng!” trẻ tiếp tục đi chơi, nhảy múa.  Khi cô hô: “Trời mưa!” trẻ phải nhanh chóng chạy về nhà trú mưa. Bạn nào chạy chậm hoặc chưa vào nhà sẽ nhảy lò cò hoặc hát một bài.
+ Luật chơi:   Trẻ phải chú ý nghe đúng hiệu lệnh.   Khi có hiệu lệnh “trời mưa” mới được chạy về nhà.  Không chen lấn, xô đẩy bạn khi chạy trú mưa.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Khuyến khích trẻ 
Chơi
Trò chơi vận động: Chi chi chành chành:
Cô nêu tên trò chơi, luật chơi và cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô kết hợp lời ca nhịp nhàng.
* Chơi tự do
- Cô giới thiệu cho trẻ biết trên sân trường có nhiều đồ chơi
- Trẻ tự chơi. Cô bao quát  hướng dẫn cách ngồi đúng tư thế khi trượt, cho trẻ lần lượt tham gia, nhắc trẻ chơi nhẹ nhàng, xếp hàng chờ đến lượt.

	
-Trẻ lắng nghe











-Trẻ chơi



-Trẻ lắng nghe và chơi trò chơi



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi

	Chơi hoạt động ở các góc
	1. Góc thao tác vai: Nấu ăn
2. Góc xây dựng: Xây vườn trường.
3 Góc nghệ thuật:   Xem tranh, làm sách tranh về chủ đề “Bé  lên mẫu giáo”

	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi theo thích ở các góc.
- Chơi tập làm bác cấp dưỡng

 
	-  Trẻ thể hiện tốt vai chơi của mình ở các góc.
- Chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.




- Trẻ biết đóng vai bác cấp dưỡng, biết làm các món ăn giàu chất dinh dưỡng.

	- Đồ dùng phục vụ các góc chơi.








- Đồ dùng nấu ăn. Một số thực phẩm, rau.


	- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, trẻ chọn góc chơi và chơi theo ı thích.
- Cô bao quát và hướng dẫn các nhóm chơi giúp trẻ thực hiện tốt vai chơi của mình ở các góc nhóm nào lúng túng, cô cần nhập vai chơi cùng trẻ.
- Cô nhận xét chơi tại các góc chơi.



* Cô phát đồ chơi cho trẻ, cô nhập vai chơi cùng trẻ, hướng dẫn trẻ đóng vai bác cấp dưỡng, biết chuẩn bị thực phẩm để nấu các món ăn. Cô làm mẫu nêu cách làm hướng dẫn trẻ làm cùng cô.

	- Trẻ trò chuyện cùng cô
- Trẻ chơi  theo ý thích



- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe

- Trẻ làm cùng cô

	Đánh gia trẻ cuối ngày
	· Sĩ số: ………………………………………………………………………….…………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc:
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………
Kiến thức, kỹ năng: 
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………….………………………………
-     Biện pháp khắc phục:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



                                                                       Thứ ba ngày 05 tháng 5 năm 20256
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trò chuyện cùng trẻ về bản thân trẻ: Tên tuổi, sở thích (con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi? Con thích chơi đồ chơi nào?...Đây là cái gì?( mắt, mũi, miệng, tay, chân…) .Để làm gì?...
-Trò chuyện về quyền được chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
- Chơi đồ chơi theo ý thích
- Tập các động tác kết hợp bài: “Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Điểm danh

	Chơi - Tập có chủ định
*Nhận biết tập nói
Trò chuyện về các hoạt động của bé trong trường mầm non.
+ Nghe hát: Trường chúng cháu là trường mầm non.
	- Trẻ biết tên trường, lớp và cô giáo của mình.  Trẻ biết một số hoạt động hằng ngày ở trường mầm non. Trẻ biết gọi tên và nói được một số đồ dùng, đồ chơi trong lớp. 
- Trẻ mạnh dạn trả lời câu hỏi của cô bằng câu ngắn, rõ ràng. 
-  Trẻ hứng thú tham gia trò chuyện cùng cô và các bạn.
- Rèn kỹ năng trả lời đủ câu

	- Đồ dùng của cô:
+ Tranh ảnh cô giáo và các bạn trong các hoạt động đón trẻ, ăn ngủ.
+ Bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non.



	* Hoạt động1:Gây hứng thú
Cô cho trẻ xem một đoạn vi deo về một số hoạt động của cô giáo.Trò chuyện cùng trẻ về nội dung của đoạn vi deo đó
* Hoạt động2: Tìm hiểu công việc của cô giáo
- Cô đàm thoại cùng trẻ
+ Ở nhà ai chăm sóc các con?
+ Ở trường ai chăm sóc các con?
+ Lớp mình có mấy cô giáo?
+ Cô tên là gì?
+ Ở lớp cô làm gì giúp con?
- Cô giáo dạy các con học cho các con ăn ngủ vì vậy các con phải yêu quý và kính trọng cô giáo.
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh các cô các bác trong trường và hỏi trẻ:
+ Bác này tên là gì? Bác làm làm gì trong trường? 
- Giáo dục trẻ biết ơn các cô các bác trong trường, khi gặp các con phải khoanh tay chào lễ phép?
* Hoạt động3: Kết thúc
- Cho trẻ làm chú thỏ đi tắm nắng.
	
- Trẻ xem videovà trò chuyện cùng cô





- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ xem tranh


- Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe



- Trẻ đi ra ngoài,

	Chơi ngoài trời:
 TCVĐ: Con sên; Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do 

	- Trẻ  biết cách chơi trò chơi vận động và chơi tự chọn.
- Phát triển kỹ năng quan sát, ghi nhớ và vận động chạy …
- Trẻ hứng thú, vui vẻ khi tham gia; biết chơi đoàn kết, không chen lấn.
 
	- Sân chơi sạch sẽ an toàn






- Đu quay, cầu trượt… trên sân trường.
	* Trò chơi vận động: Con sên; Mèo đuổi chuột
Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, hướng dẫn trẻ chơi theo tổ nhóm hoặc cả lớp cầm tay nhau đi vòng tròn động tác kết hợp lời ca nhịp
 nhàng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 – 4 lần. 
- Kết thúc: Cô mời trẻ nhắc lại tên trò chơi
* Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường 
- Cô giới thiệu cùng trẻ các đồ chơi trên sân trường
- Cô cho trẻ chơi với các đồ chơi.
- Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.
	

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi



	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
  Thí nghiệm chìm và nổi

	- Trẻ biết có vật chìm, vật nổi khi thả vào nước. Thực hành thả vật vào nước.
- Quan sát, phân biệt đơn giản vật chìm – vật nổi. Gọi tên một số đồ vật quen thuộc.
- Trẻ hứng thú, tò mò khám phá. Biết giữ gìn vệ sinh, không nghịch nước bắn tung tóe. Biết chờ lượt, chơi cùng bạn vui vẻ.

	- Chậu nước trong.
- Một số vật: quả bóng nhựa, miếng xốp, thìa inox, hòn đá nhỏ, cái cốc nhựa…
- Khăn lau tay cho trẻ.

	1.HĐ1: Tạo cảm xúc
- Cô cùng trẻ hát bài “Tập đếm”
- Trò chuyện về bàn tay
2.HĐ1: Thí nghiệm chìm và nổi
- Cô cho trẻ nhìn chậu nước, hỏi: “Các con có muốn xem khi bỏ đồ vào nước thì thế nào không?”
- Cho trẻ lần lượt thả từng vật vào nước. Cô gợi hỏi: “Vật này chìm hay nổi? Con nhìn xem 
- Cho trẻ so sánh 2–3 vật, nhắc lại từ “chìm, nổi”.
3.HĐ1: Kết thúc 
- Cô nhận xét khen trẻ
- Cho trẻ hát vận động bài “Bóng tròn to
	
- Trẻ hát
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát và trả lời

Trẻ thực hiện


- Trẻ chia sẻ


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát và vận động

	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi  tự do ở các góc

- Đồng dao: Nu na nu nống
	 - Trẻ nhận biết được tên gọi, biết được cách chơi một số trò chơi theo ý thích.
- Rèn sự khéo léo qua các thao tác chơi, tăng khả năng vận động tinh và thô
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
- Trẻ chú ý nghe cô đọc và biết đọc cùng cô. 

	- Búp bê, bộ nấu ăn, đồ hàng, xây dựng (gạch nhựa, khối gỗ), sách tranh, bút màu, giấy vẽ…




- Chỗ ngồi cho trẻ

	- Cô gới thiệu các góc chơi
- Trẻ nhận góc chơi theo nhóm
- Cô bao quát trẻ chơi







- Cô đọc cho trẻ nghe 2-3 lần giới thiệu tên bài. Dạy trẻ đọc cùng cô.


	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi








-Trẻ lắng nghe cô đọc và đọc cùng cô


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số:  ………………………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: 
…………………………………………………………………………………………………………….…………..
-     Biện pháp khắc phục:
 …………………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………



Thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trò chuyện cùng trẻ về bản thân trẻ: Tên tuổi, sở thích (con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi? Con thích chơi đồ chơi nào?...Đây là cái gì?( mắt, mũi, miệng, tay, chân…) .Để làm gì?...
 -Trò chuyện về quyền được chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
- Chơi đồ chơi theo ý thích
- Tập các động tác kết hợp bài: “Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Điểm danh

	Chơi- Tập có chủ định
* Âm nhạc
- Hát và vận động: Cùng múa vui.
+ Nghe hát: Cây trúc xinh.


	- Trẻ chăm chú lắng nghe cô hát, nhớ tên bài, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát, biết vận động đúng nhịp nhạng cùng lời ca.
- Rèn kỹ năng vận động theo nhạc, kĩ năng nghe hát. 
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.


	* Đồ dùng của cô: 
-Video AI minh họa vận động.
- Chỗ ngồi cho trẻ.
- Nhạc cụ: Xắc xô.
*Đồ dùng của trẻ: xắc xô, trống lắc


	* Hoạt động1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ  cùng xem video minh họa
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bức tranh dẫn dắt đến bài hát: “Cùng múa vui”.
* Hoạt động 2: Hát và vận động: Cùng múa vui
 Cô vận động mẫu:
- Cô hát và vận động  lần 1:Cho trẻ quan sát.
- Cô hát và vận động lần 2: Kết hợp phân tích động tác.
- Cô hát và vận động lần 3.
* Dạy trẻ vận động
Cô cùng cả lớp vận động 2-3 lần, chia tổ nhóm cá nhân vận động. Cô chú ı sửa sai cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết ngoan ngoãn khi đi, về phải chào hỏi mọi người.
Nghe hát: Cây trúc xinh.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1: Giới thiệu tên bài: Cây trúc xinh.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2: Kết hợp giảng nội dung.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 3,4: Kết hợp với vận động minh họa. 
* Hoạt động 3: Kết thúc.
  Cô cho trẻ làm đoàn thỏ đi tắm nắng.
.
	
-Trẻ xem video
- Trẻ trò chuyện cùng cô




-Trẻ lên hát và vận động

- Trẻ quan sát



-Trẻ vận động theo yêu cầu cảu cô

-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe cô hát
- Trẻ lắng nghe cô giảng nội dung

-Trẻ vận động cùng cô


-Trẻ làm đoàn thỏ đi tắm nắng

	Chơi ngoài trời:
Quan sát: Trường Mầm non.













TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ.



- Chơi tự do
	 -Trẻ quan sát và nhận biết được đặc điểm màu sắc quang cảnh trường mầm non. Trẻ biết trả lời câu hỏi của cô.
- Rèn kỹ năng quan sát và trả lời câu hỏi
- Trẻ hứng thú, tò mò khi quan sát trường mầm non












 -Trẻ biết tên trò chơi, hiểu cách chơi theo hiệu lệnh của cô. Trẻ biết tên và cách sử dụng đồ chơi ngoài trời.
- Rèn phản xạ nhanh nhẹn. Rèn kỹ năng leo trèo, giữ thăng bằng, phối hợp tay chân, hình thành kỹ năng chờ lượt.
- Hứng thú tham gia, biết chơi đoàn kết, không xô đẩy bạn.
	- Sân trường, nơi an toàn, thoáng mát





















- Sân trường sạch sẽ,an toàn





- Đu quay, cầu trượt … trên sân trường.
	* Quan sát: Trường mầm non.
- Cô và trẻ cùng ra sân, trò chuyện gợi mở: 
+Trường của chúng mình tên là gì?
+Trường của chúng mính có mấy dãy nhà(cho trẻ đếm)
 - Cô đưa trẻ đến dãy lớp nhà trẻ và hỏi:
+Đây là lớp nào?
- Tương tự cô đưa trẻ đến dãy nhà Ban giám hiệu và dãy lớp nhà mẫu giáo để hỏi trẻ?
- Cô đưa trẻ đến khu nhà bếp và hỏi trẻ:
+ Đây là nhà gì?
- Trong bếp các bác cấp dưỡng đang làm gì?
- Các bác nấu cơm cho ai ăn?
- Bể nước và khu vực nhà vệ sinh như thế nào nhỉ 
- Các con vừa quan sát gì?
Củng cố
- Trường mầm non của chúng ta rất đẹp, có nhiều lớp học, có bể nước và nhà vệ sinh. Để trường đẹp và sạch sẽ các con không được vứt rác bừa bãi các con có đồng ý không
Kết thúc: Cô khen ngợi, cho trẻ vận động nhẹ 
* Trò chơi vận động “ Kéo co”
 Cô giới thiệu tên trò chơi. Cô nói cách chơi
- Cô mời trẻ chơi cùng cô vài lần, Côkhuyến khích trẻ đọc lời của trò chơi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Kết thúc trò chơi: Cô mời trẻ nhắc lại tên trò chơi.
* Chơi tự do
- Cô giới thiệu cùng trẻ các đồ chơi trên sân trường
- Cô cho trẻ chơi đu quay, cầu trượt….
- Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.


	

-Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe






-Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi.
- Trẻ trả lời.



- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chơi

	Chơi hoạt động ở các góc
	1. Góc thao tác vai: Nấu ăn
2. Góc vận động:Chơi với vòng
 3 Góc nghệ thuật:   Xem tranh trường mầm non

	Chơi hoạt động theo ý thích
 Xem tranh trường mầm non.
- Chơi theo ý thích ở các góc

	 - Trẻ biết quan sát tranh, chỉ vào lớp học, khu hiệu bộ,khu nhà bếp.
- Trẻ có kỹ năng quan sát.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.


- Trẻ nhận biết được tên gọi, biết được cách chơi một số trò chơi theo ý thích.
- Rèn sự khéo léo qua các thao tác chơi, tăng khả năng vận động tinh và thô
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
	  Tranh ảnh trường mầm non
- Không gian ngồi vòng tròn.






 - Búp bê, bộ nấu ăn, đồ hàng, xây dựng (gạch nhựa, khối gỗ), sách tranh, bút màu, giấy vẽ…

	 Quan sát: Tranh trường mầm non.
- Trẻ  quan sát và nhận biết được tên trường,  tên lớp. Tên gọi của các khu vực ở lớp học ( phòng học,  khu vệ sinh, sân chơi). Đồ dùng, đồ chơi ngoài trời, đặc điểm nổi bật, cách sử dụng.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý trường lớp, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.


- Cô gới thiệu các góc chơi
- Trẻ nhận góc chơi theo nhóm
- Cô bao quát trẻ chơi


	
-Trẻ trả lời 




-Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số:   …………………………………………………………………………………………………………….
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt :
 ……………………………………………………………………………………………………………………
-    Biện pháp khắc phục 
……………………………………………………………………………………………………………………….
     ……………………………………………………………………………………………………………………
     ……………………………………………………………………………………………………………………..



Thứ năm ngày 07 tháng 5 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trò chuyện cùng trẻ về bản thân trẻ: Tên tuổi, sở thích (con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi? Con thích chơi đồ chơi nào?...Đây là cái gì?( mắt, mũi, miệng, tay, chân…) .Để làm gì?...
-Trò chuyện về quyền được chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
- Chơi đồ chơi theo ý thích
- Tập các động tác kết hợp bài: “Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Điểm danh

	  Chơi – Tập có chủ định
* Kể chuyện: 
- Chia ngọt sẻ bùi.
+ Hát: Mẹ và cô
     
	- Trẻ biết tên câu chuyện
“Chia ngọt sẻ bùi”. Hiểu nội dung câu chuyện
- Rèn kỹ năng nhận biết và trả lời một số câu hỏi đơn giản.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, yêu thích . Tự tin giao tiếp, chia sẻ cùng cô và bạn.

	
-  Video AI  minh họa chuyện.

	* Hoạt động 1: Trò chuyện tạo cảm xúc
- Cô cùng trẻ hát bài: “ Mẹ yêu không nào”.
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.
* Hoạt động 2: Kể chuyện: Chia ngọt sẻ bùi
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: “Trốn cô”. Cô cho xuất hiện bức tranh, Trò chuyện với trẻ về nội dung bức tranh dẫn dắt đến câu chuyện: “Chia ngọt sẻ bùi”.
- Cô kể cho trẻ nghe lần1: Giới thiệu tên câu chuyện.
- Cô kể cho trẻ nghe lần 2 bằng AI :Kết hợp giảng nội dung. Câu chuyện kể về mẹ cho Ngọc 8 cái bánh rồi các bạn của Ngọc đến chơi mẹ chia cho mỗi người một cái. Bà mang thêm bánh đến các bé vui vẻ tha hồ ăn.
- Cô kể cho trẻ nghe lần 3: Kết hợp đàm thoại nội dung.
+ Cô vừa đọc cho các con nghe câu chuyện gì? 
+ Ai đã được mẹ cho bánh?
+ Ai mang thêm bánh cho các bạn?
- Giáo dục trẻ biết chia sẻ với nhau những thứ mình có.
Hát: Mẹ và cô
- Cô cùng trẻ hát 2- 3 lần, kết hợp nhạc cụ.
* Hoạt động 3: Kết thúc.
-  Cô cho trẻ chơi trò chơi: “ Xâu vòng tặng bạn.”
	
- Trẻ hát cùng cô


-Trò chuyện cùng cô



- Trẻ trốn cô




-Trẻ lắng nghe cô kể

- Trẻ lắng nghe cô kể và  giảng nội dung


-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe




- Trẻ hát theo cô

 -Trẻ chơi trò chơi.

	Chơi ngoài trời:
Chăm sóc cây tại góc thiên nhiên











TCVĐ: Nu na nu nống.

- Chơi tự do
	- Trẻ biết cây cần đất, nước, ánh sáng để sống và phát triển. Nhận biết một số dụng cụ chăm sóc cây (bình tưới, ca nước, khăn lau lá…).
- Rèn kỹ năng cầm, rót, tưới nước cho cây. Phát triển vận động tinh qua thao tác cầm bình tưới, lau lá. Biết phối hợp cùng bạn trong quá trình chăm sóc.
- Hứng thú, yêu thích cây xanh, thiên nhiên. Hình thành ý thức giữ gìn, bảo vệ cây. Vui vẻ, chia sẻ, chờ lượt trong khi chăm sóc.
- Trẻ biết phân biệt hình ảnh để tìm đúng “ngôi nhà” của mình. Trẻ biết tên và cách sử dụng đồ chơi ngoài trời.
- Phát triển kỹ năng quan sát, ghi nhớ và vận động chạy – về đúng chỗ. Rèn kỹ năng leo trèo, giữ thăng bằng, phối hợp tay chân, hình thành kỹ năng chờ lượt.
- Trẻ hứng thú, vui vẻ khi tham gia; biết chơi đoàn kết, không chen lấn.

	- Cây cảnh hoặc chậu cây nhỏ đặt tại góc thiên nhiên.
- Bình tưới nước nhỏ, khăn mềm, ca nước.
 - Một số câu hỏi gợi mở



- Sân chơi rộng, an toàn.
- Một ngôi nhà có dán hình váy, búp bê; 1 ngôi nhà dán hình bóng, ô tô.








- Đu quay, cầu trượt… trên sân trường.
-

	* Chăm sóc cây tại góc thiên nhiên 
- Cô cho trẻ cùng quan sát cây trong góc thiên nhiên, hỏi:
+ Các con thấy lá cây màu gì?
+ Lá cây có bụi không? Cây có khát nước không?
- Cô làm mẫu: tưới nước nhẹ nhàng vào gốc, lau lá bằng khăn mềm. Vừa làm vừa nói chậm rãi: “Cây cần uống nước mới lớn được”.
- Cho từng trẻ thực hiện: tưới một chút nước hoặc lau lá.
 Khuyến khích trẻ nói: “Con tưới cây”, “Cây xanh quá”.
- GD trẻ biết chăm sóc
* TCVĐ: Nu na nu nống
- Cô giới thiệu trò chơi “Về đúng nhà”. Cô nói cách chơi “Hôm nay các con sẽ chạy về đúng nhà của mình: bạn trai thì về nhà có ô tô, bạn gái thì về nhà có búp bê.”
- Cô cho trẻ làm thử 1 lần.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 – 4 lần. Khi chơi: cô hô hiệu lệnh → trẻ chạy về đúng nhà. Cô quan sát, động viên, khen bé chạy đúng.
- Kết thúc: Cô mời trẻ nhắc lại tên trò chơi
* Chơi với các đồ chơi trên sân trường 
- Cô giới thiệu cùng trẻ các đồ chơi trên sân trường
- Cô cho trẻ chơi với các đồ chơi.
- Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.

	
- Trẻ đi cùng cô

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát



- Trẻ thực hiện

- Trẻ tập nói

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi
- Trẻ chơi

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi


	Chơi, hoạt động ở các góc
	1. Góc thao tác vai: Nấu ăn
2. Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non
3 Góc nghệ thuật:   Xem tranh, làm sách tranh về chủ đề “Bé lên mẫu giáo”

	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi theo ý thích ở các góc
- Đọc thơ bài “ Bạn mới” 


	- Trẻ nhận biết được tên gọi, biết được cách chơi một số trò chơi theo ý thích.
- Rèn sự khéo léo qua các thao tác chơi, tăng khả năng vận động tinh và thô
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
- Biết tên bài thơ “ Bạn mới”. Hiểu nội dung bài thơ
- Trẻ lắng nghe cô đọc thơ, bước đầu nhớ được một số câu thơ, từ ngữ quen thuộc.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, yêu thích đôi bàn chân của mình. Biết giữ gìn vệ sinh bàn chân (rửa chân, mang dép). Tự tin giao tiếp, chia sẻ cùng cô và bạn.
	- Búp bê, bộ nấu ăn, đồ hàng, xây dựng (gạch nhựa, khối gỗ), sách tranh, bút màu, giấy vẽ…





- Tranh thơ.

	- Cô gới thiệu các góc chơi
- Trẻ nhận góc chơi theo nhóm
- Cô bao quát trẻ chơi







 -Cô đọc cho trẻ nghe 1 lần kết hợp đàm thoại:Trong bài thơ có những bạn nào? 
+ Các bạn gặp ai?
+ Gặp ông các bạn chào như thế nào?
+ Ông khen các bạn như thế nào?
- Giáo dục trẻ biết chào hỏi lễ phép.
- Cho trẻ đọc 2-3lần. Khuyến khích động viên trẻ.

	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi








-Trẻ lắng nghe cô đọc thơ
-Trẻ trả lời 
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ lắng nghe
-Trẻ đọc thơ


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số: ……………………………………………………………………………………………………………..
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc  biệt:
 ……………………………………………………………………………………………………………………….
-  Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………



Thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp.  Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân; Trò chuyện với trẻ về trường mầm non…; 
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Chơi – Tập có chủ định
* Tạo hình
- Tô màu bánh sinh nhật.
+ Hát : Mừng sinh nhật


	 -Trẻ nhận biết được bánh sinh nhật. Biết cách cầm bút di màu bánh sinh nhật không chờm ra ngoài.
- Luyện sự kheo léo của đôi bàn tay . Tập trung chú ý, phối hợp tay – mắt.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động tạo hình. Biết giữ gìn sản phẩm của mình và tôn trọng sản phẩm của bạn. Thể hiện sự tự tin khi hoàn thành sản phẩm.

	* Đồ dùng của cô
+ Mẫu tranh vẽ bánh sinh nhật
* Đồ dùng của trẻ
 Màu, vở vẽ đủ cho trẻ.


	* Hoạt động1: Gây hứng thú 
Cô cùng trẻ hát bài: “ Chúc mừng sinh nhật”, trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát
* Hoạt động2: Tô màu bánh sinh nhật
- Cô cho trẻ quan sát mẫu của cô và nêu nhận xét:
- Cô làm mẫu: Cô cầm bút màu bằng tay phải, cầm bút bằng 3 đầu ngón tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa.Cô di nhẹ vào hình bánh sinh nhật. Khi di màu chú ý di nhẹ, đều tay, không di 
chờm ra ngoài.
- Trẻ thực hiện.Trong khi   trẻ thực hiện cô chú ý quan sát trẻ, giúp đỡ những trẻ làm còn yếu. Khuyến khích động viên trẻ.
* Hoạt động3:Trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm. Cô cho trẻ nhận xét bài của bạn, sau đó cô nhận xét
*Hoạt động4: Kết thúc
   Cô cùng trẻ  chơi trò chơi: Bóng tròn t.( Chơi 2-3 lần) 
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô

- Trẻ  quan sát và nhận xét.
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ thực hiện



- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày
-Trẻ chơi trò chơi


	Chơi ngoài trời:
TCVĐ: Bóng tròn to, Chi chi chành chành

















- Chơi tự do
	 -Trẻ biết chơi trò chơi
- Rèn vận động nhanh nhẹn, phối hợp nghe – chạy, phản xạ cho trẻ.
- Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết, biết chờ lượt chơi.

	- Sân rộng ,sạch và thoáng mát.
- Phấn vẽ



























- Phấn, lá, đu quay, cầu trượt , xích đu
	*TCVĐ: Bóng tròn to
 Cô giới thiệu trò chơi, cô nói cách chơi: Cô và trẻ nắm tay nhau đứng thành vòng tròn, khi hát "bóng tròn to, tròn tròn tròn tròn to" Chúng mình nắm tay nhau đi lùi về phía sau sao cho vòng tròn dãn rộng ra như quả bóng được thổi căng vậy. Đến câu "bóng xì hơi, xì xì xì xì hơi, các con nắm tay nhau chạy nhanh vào trong vòng trong cho giống với quả bóng xì hơi."Nào bạn ơi, lại đây chơi xem bóng ai to tròn nào, xem bóng ai to tròn nào" trẻ đứng tại chỗ đung đưa tay theo nhịp của bài hát cho đến hết.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Khuyến khích trẻ chơi
- Kết thúc trò chơi: Cô mời trẻ nhắc lại tên trò chơi.
*TCVĐ: Chi chi chành chành
 Cô giới thiệu trò chơi, cô nói cách chơi:: Người điều khiển đứng xòe bàn tay ra, những đứa trẻ khác giơ ngón trỏ của mình và đặt vào lòng bàn tay của người điều khiển. Người điều khiển vừa xòe tay vừa đọc nhanh lời đồng dao. Đến chữ “ập” thì người điều khiển nắm tay lại, các trẻ phải phán đoán để rút tay thật nhanh. Ai rút không kịp bị nắm lại thì sẽ phải thay thế người điều khiển để thực hiện trò chơi. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Khuyến khích trẻ chơi
- Kết thúc trò chơi: Cô mời trẻ nhắc lại tên trò chơi.
*Chơi tự do
- Cô giới thiệu cho trẻ biết trên sân trường có nhiều đồ chơi
- Trẻ tự chơi. Cô bao quát  hướng dẫn cách ngồi đúng tư thế khi trượt, cho trẻ lần lượt tham gia, nhắc trẻ chơi nhẹ nhàng, xếp hàng chờ đến lượt.
	
 - Trẻ lắng nghe










- Trẻ chơi

- Trẻ trả lời.



- Trẻ lắng nghe







- Trẻ chơi

- Trẻ trả lời.


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi

	Chơi hoạt động ở các góc
	1. Góc thao tác vai: Nấu ăn
2. Góc hoạt động với đồ vật Xếp chồng tháp, xếp lồng hộp
3. Góc vận động:Chơi với vòng

	Chơi hoạt động theo ý thích
Biểu diễn văn nghệ , nêu gương bé ngoan

	- Trẻ biết tham gia vào các tiết mục văn nghệ đơn giản: hát, vận động, đọc thơ. Nhận biết được bạn ngoan, có hành vi tốt trong tuần.
- Rèn kỹ năng mạnh dạn đứng trước tập thể, biết vỗ tay cổ vũ bạn. Phát triển ngôn ngữ, khả năng biểu diễn theo nhạc.
Rèn kỹ năng hợp tác, chờ đến lượt.
- Trẻ hứng thú, vui vẻ tham gia hoạt động. Biết yêu quý, học theo hành vi tốt của bạn.
	- Sân khấu nhỏ (trải thảm, ghế ngồi hình vòng cung).

- Nhạc cụ: trống lắc, xắc xô, vòng hoa.
- Nhạc các bài: Trường chúng cháu là trường mầm non, Búp bê
- Quà nhỏ: sticker, huy hiệu “Bé ngoan”.

	 Liên hoan văn nghệ
- Cô mời 2-3 tiết mục đơn giản: Cá nhân hát hoặc đọc thơ ngắn.
- Nhóm trẻ vận động theo nhạc Em búp bê. 
(Mỗi tiết mục, cô và cả lớp cổ vũ, vỗ tay.)
* Bình bầu bé ngoan
Cô hỏi gợi ý: 
+ Tuần này, ai hay chào cô, biết nhường đồ chơi cho bạn?
+ Bạn nào đi học ngoan, không khóc nhè?
(Trẻ gọi tên bạn. Cô xác nhận và mời 2-3 bạn tiêu biểu lên nhận sticker.)
*  Kết thúc 
- Cô nhận xét: “Các con đều giỏi, tuần sau ai cũng cố gắng để được làm bé ngoan nhé.”
- Cả lớp cùng hát bài “Trường chúng cháu là trường mầm non”
	
- Trẻ biểu diễn

- Trẻ thực hiện 




- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số: ………………………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt :
………………………………………………………………………………………………………………………..
-     Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..



														Bắc Lý , ngày 25. tháng 4 năm 2026
                                                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 THÁNG 5
Chủ đề nhánh: Các hoạt động của bé ở lớp
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/2026 đến ngày 15/5/2026)
Thứ 2 ngày 11 tháng 5 năm 2026

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trò chuyện cùng trẻ về bản thân trẻ: Tên tuổi, sở thích (con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi? Con thích chơi đồ chơi nào?...Đây là cái gì?( mắt, mũi, miệng, tay, chân…) .Để làm gì?...
 -Trò chuyện về quyền được chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
- Chơi đồ chơi theo ý thích
- Tập các động tác kết hợp bài: “Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Điểm danh

	Chơi-tập có chủ định 
*PTVĐ
- Ném xa bằng một tay
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa 
	- Trẻ nhớ tên bài tập, biết dùng lực của cánh tay ném túi cát xa với khoảng cách 1,5m
- Rèn kĩ năng khéo léo, nhanh nhẹn cho trẻ.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động, không xô đẩy nhau.


	* Đồ dùng của cô:
- 2 Túi cát
- Mô hình lớp học: bóng, cờ, vòng, ….
* Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ một túi cát.

	* Hoạt động1:Gây hứng thú
- Cô chotrẻ bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non” Trò chuyện về nội dung bài hát, kiểm tra sức khỏe cho trẻ
* Hoạt động2: Khởi động
- Cô và trẻ cùng đi thăm lớp mẫu giáo kết hợp với bài hát “Cháu lên ba”: 
- Cô cho trẻ đi khởi động: Đi thường, đi nhanh, chạy nhanh, chạy chậm dần và dừng lại thành vòng tròn.
* Hoạt động3:Trọng động
 Tập BTPTC: Tập với túi cát
+ Động tác tay: Ngồi duỗi 2 chân, tay cầm bao cát đặt lên đùi. Hai tay cầm bao cát giơ lên cao, mắt nhìn theo bao cát.
+ Động tác chân: Đứng tự nhiên 2 tay cầm bao cát thả xuôi.1. Cúi người đặt bao cát xuống đất.                 2. Đứng thẳng dậy.      3. Cúi người nhặt bao cát.                   4. Đứng thẳng dậy
+ Động tác chân: Đặt bao cát phía trước nhảy qua bao cát, rồi nhảy về 
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
- Cô cho trẻ đứng thành 2 hàng dọc đối diện nhau.
- Cô gọi 1 trẻ lên thực hiện cô chú ý quan sát sửa sai cho trẻ.
- Cô đi mẫu lần 1: Không phân tích.
- Cô đi mẫu lần 2: Phân tích động tác. Cô đi đến trước vạch xuất phát, cô lấy một túi cát, tư thế chuẩn bị cô cầm túi cát bằng tay phải, đưa túi cát về phía trước, khi có hiệu lệnh hai ba cô vòng tay xuống dưới, đưa ra sau rồi dùng lực của cánh tay ném mạnh túi cát về phía trước. Khi thực hiện xong cô đi nhẹ nhàng về chỗ ngồi của mình.
- Cô làm mẫu lần 3 như lần 1
- Trẻ thực hiện 3- 4 lần cô khuyến khích động viên trẻ thực hiện.
 Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa.
- Cô nêu tên trò chơi cách chơi hướng dẫn trẻ chơi: 
* Hoạt động4: Hồi tĩnh 
- Cô và trẻ đi nhẹ nhàng trong phòng 1-2 phút quanh phòng tập.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô


- Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô





- Trẻ tập










- Trẻ đứng 2 hàng dọc 
-Trẻ thực hiện

-Trẻ quan sát
-Trẻ lắng nghe





-Trẻ quan sát
-Trẻ thực hiện

-Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi cùng cô


 - Trẻ đi nhẹ nhàng quanh phòng tập


	Chơi ngoài trời:Dạo quanh sân trường nhận ra sự đổi màu của lá cây












 TCVĐ Bịt mắt bắt dê





- Chơi tự do


	 Trẻ biết tên và đặc điểm một số khu vực trong trường (khu vận động, khu vui chơi).
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, so sánh và gọi tên đúng khu vực; luyện ngôn ngữ khi trả lời câu hỏi của cô.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia, có ý thức giữ gìn vệ sinh và an toàn khi dạo chơi.






- Trẻ biết chơi trò chơi, biết tên và công dụng đồ chơi.
- Rèn vận động nhanh nhẹn, phối hợp nghe – chạy, phản xạ cho trẻ. Rèn sự khéo léo khi leo, trượt, giữ thăng bằng, phối hợp tay chân cho trẻ.
- Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết, biết chờ lượt chơi. Trẻ tự tin, mạnh dạn, biết chơi an toàn, không chen lấn.
	- Sân trường sạch sẽ, an toàn, các khu vực (khu vận động, khu vui chơi) gọn gàng.
- Đồ dùng, đồ chơi ở khu vui chơi, khu vận động sắp xếp đúng vị trí để trẻ dễ quan sát.
 - Một số câu hỏi gợi mở










- Khăn von, chỗ chơi rộng, sạch.





- Đu quay, cầu trượt , xích đu
	 Dạo quanh sân trường nhận biết khu vận động, khu vui chơi.
- Cô và trẻ nắm tay nhau thành nhóm nhỏ đi dạo quanh sân trường
- Đến khu vận động: Cô gợi hỏi:
+ Các con nhìn xem ở đây có gì nào?
+ Con thấy cầu trượt ở đâu?
+  Khi chơi cầu trượt, con phải làm gì để an toàn?
- Cô nhắc trẻ: “Khi chơi phải chờ đến lượt, không chen lấn bạn nhé.”
- Đến khu vui chơi: Cô gợi hỏi:
+ Các con thấy ở khu này có những đồ chơi gì?
+ Con thích chơi với đồ chơi nào?
+ Chúng mình chơi ở đây thì cần làm gì để giữ đồ chơi sạch sẽ?
* Kết thúc: Cô hỏi lại:
+ Hôm nay các con đã đi thăm những khu vực nào của trường?
+ Ở khu vận động có gì?
+ Ở khu vui chơi có gì?
- Cô nhận xét, khen trẻ
* TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Cô giới thiệu trò chơi, cô nói cách chơi: Cô và các con cầm tay nhau đứng thành vòng tròn, cô Thảo sẽ bịt mắt lại làm người bắt dê đứng giữa vòng tròn. Khi trò chơi bắt đầu chúng mình cầm tay nhau vừa đi vòng tròn kết hợp đọc lời của trò chơi. Cô Thảo sẽ đi bắt dê. Cô Thảo bắt được bạn nào thì bạn đó phải làm người bắt dê.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Khuyến khích trẻ chơi
* Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường 
- Cô giới thiệu cho trẻ biết trên sân trường có nhiều đồ chơi
- Trẻ tự chơi. Cô bao quát  hướng dẫn cách ngồi đúng tư thế khi trượt, cho trẻ lần lượt tham gia, nhắc trẻ chơi nhẹ nhàng, xếp hàng chờ đến lượt.
	
- Trẻ đi cùng cô

- Trẻ quan sát
và trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời 
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

	Chơi hoạt động ở các góc
	1. Góc thao tác vai: Bé làm cấp dưỡng
2. Góc hoạt động với đồ vật Xếp chồng tháp, xếp lồng hộp
3 Góc nghệ thuật:   Xem tranh chủ đề “Bé lên mẫu giáo”


	Chơi hoạt động theo ý thích
- Xem tranh về các bộ phận cơ thể bé.
- Chơi tự do ở các góc.
	- Trẻ biết tên, đặc điểm của các bộ phận.

- Trẻ nhận biết được tên gọi, biết được cách chơi một số trò chơi theo ý thích.
- Rèn sự khéo léo qua các thao tác chơi, tăng khả năng vận động tinh và thô
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
	- Tranh một số bộ phận cơ thể


- Búp bê, bộ nấu ăn, đồ hàng, xây dựng (gạch nhựa, khối gỗ), sách tranh, bút màu, giấy vẽ…

	- Cô cho trẻ xem tranh và nói tên từng bộ phận, đặc điểm:
+ Cái gì đây?
+ Tai để làm gì?... Cô khuyến khích trẻ tập nói
- Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn, vệ sinh các bộ phận cơ thể.
 - Cô gới thiệu các góc chơi
- Trẻ nhận góc chơi theo nhóm
- Cô bao quát trẻ chơi


	- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi







	Đánh giá trẻ cuối ngày 
	· Sĩ số: ………………………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………..
-  Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..



                                                                       Thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trò chuyện cùng trẻ về bản thân trẻ: Tên tuổi, sở thích (con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi? Con thích chơi đồ chơi nào?...Đây là cái gì?( mắt, mũi, miệng, tay, chân…) .Để làm gì?...
-Trò chuyện về quyền được chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
- Chơi đồ chơi theo ý thích
- Tập các động tác kết hợp bài: “Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Điểm danh trẻ.

	Chơi – Tập có chủ định *Nhận biết tập nói
- Lớp học của bé
+ Thơ: Bạn mới
	- Trẻ biết được tên cô giáo và bạn bè trong lớp. Biết được công việc của cô giáo. Trẻ nhận biết tên gọi của cô và các bạn.
- Rèn khả năng phát âm và phát triển vốn từ.
- Biết kính trọng và yêu quý cô giáo. Biết đoàn kết với bạn bè.

	- Đồ dùng của cô:
Chiếu cho cô và trẻ ngồi 
+ Tranh vẽ cô giáo và trẻ.
 + Bài hát kết hợp: Mẹ và cô.
- Đồ dùng của trẻ:
+ Hột hạt đủ cho trẻ xâu vòng.


	* Hoạt động1: Gây hứng thú
Cô cùng trẻ hát bài “Cô và mẹ”, nhạc và lời Phạm Tuyên, trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.
* Hoạt động 2: Lớp học của bé
- Trò chuyện với bé về cô giáo:
+ Cô cho trẻ quan sát bức tranh vẽ nội dung cô giáo đang dạy bé học, đàm thoại với trẻ về nội dung bức tranh.
+ Bức tranh vẽ về ai? Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi.
+ Cô giáo đang làm gì?
+ Cả lớp phát âm từ cô giáo. ( 3-4 lần)
+  Gọi cá nhân trẻ phát âm.
+  Ở lớp các cô giáo dạy bé học, mà còn thay mẹ chăm sóc các bé giấc ngủ đến bữa ăn, vậy con có yêu quý cô giáo không?
+ Yêu cô giáo các con làm gì?
- Trò chuyện với trẻ về các bạn trong lớp:
+ Con tên là gì? 
+ Bạn bên cạnh con tên là gì? 
+ Ở lớp con hay chơi với bạn nào nhất?
+ Lớp chúng mình có rất nhiều bạn. Vì vậy các con phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, không được đánh bạn và giành đồ chơi của bạn.
- Cho trẻ chơi: Xâu vòng tặng cô
+ Cô giới thiệu cách xâu vòng! Cô dùng loại dây cước mềm và các hạt hột hạt để xâu thành vòng.
+ Trẻ vừa quan sát vừa nghe cô hướng dẫn. Cả nhóm thực hiện.
+ Cho trẻ thực hiện cô quan sát và động viên trẻ thực hiện.
+ Cô hỏi trẻ:
+ Các con đang làm gì? Xâu vòng tặng ai?  Trẻ xâu vòng tặng cô, tặng bạn. 
* Hoạt động3: Kết thúc
 - Cho trẻ làm đàn chim đi ra ngoài
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô



- Trẻ thực hiện




- Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời


- Trẻ trả lòi

-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe




 - Trẻ lắng nghe





-Trẻ thực hiện

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ đi ra ngoài

	Chơi ngoài trời:
Quan sát thời tiết












TCVĐ: Con muỗi




Chơi tự do

	-Trẻ nhận biết được các hiện tượng đơn giản của thời tiết: nắng, mưa, gió, mây. Biết một số đặc điểm thời tiết ảnh hưởng đến cơ thể (trời nắng thì nóng, trời mưa thì ướt...).
- Kỹ năng quan sát bằng mắt, cảm nhận bằng xúc giác (sờ ánh nắng, cảm nhận gió thổi).Kỹ năng trả lời câu hỏi đơn giản theo gợi ý của cô. Kỹ năng sử dụng từ ngữ đơn giản để diễn đạt: “nắng”, “mưa”, “gió”, “nóng”, “lạnh”.
- Trẻ hứng thú, tò mò khi quan sát hiện tượng thiên nhiên. Biết yêu thích, gần gũi với môi trường xung quanh. Hình thành thói quen bảo vệ sức khỏe phù hợp với thời tiết (đội mũ khi trời nắng, mặc áo mưa khi trời mưa…).
- Trẻ biết tên trò chơi, hiểu cách chơi theo hiệu lệnh của cô. Trẻ biết tên và cách sử dụng đồ chơi ngoài trời.
- Rèn phản xạ nhanh nhẹn. Rèn kỹ năng leo trèo, giữ thăng bằng, phối hợp tay chân, hình thành kỹ năng chờ lượt.
- Hứng thú tham gia, biết chơi đoàn kết, không xô đẩy bạn.
	- Sân trường, nơi an toàn, thoáng mát
















- Sân trường sạch sẽ, an toàn





- Đu quay, cầu trượt … trên sân trường.
	* Quan sát thời tiết 
- Cô và trẻ cùng ra sân, trò chuyện gợi mở: “Hôm nay ngoài trời thế nào nhỉ?”.
- Cho trẻ nhìn bầu trời, chỉ mây, mặt trời hoặc cảm nhận gió.
- Cô nêu câu hỏi gợi ý: “Trời có nắng không?”, “Con thấy nóng hay mát?”.
- Có thể cho trẻ đưa tay hứng nắng, cảm nhận gió thổi, sờ vài giọt mưa (nếu có).
 Đàm thoại – củng cố
- Cùng trẻ nhắc lại: “Trời hôm nay nắng/mưa/gió”.
- GD trẻ: “Khi trời nắng, chúng mình cần đội mũ. Khi trời mưa, mặc áo mưa nhé”
  Kết thúc: Cô khen ngợi, cho trẻ vận động nhẹ (ví dụ đi quanh sân dưới nắng/giơ tay đón gió).

* TCVĐ: Con muỗi.
- Cô giới thiệu tên trò chơi. Cô nói cách chơi
- Cô mời trẻ chơi cùng cô vài lần, Côkhuyến khích trẻ đọc lời của trò chơi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Kết thúc trò chơi: Cô mời trẻ nhắc lại tên trò chơi.
* Chơi tự do
- Cô giới thiệu cùng trẻ các đồ chơi trên sân trường
- Cô cho trẻ chơi đu quay, cầu trượt….
- Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.

	
- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện cùng cô



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ trả lời.


- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chơi





	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
Thí nghiệm sự kỳ diệu của cà rốt

	- Trẻ biết được hình dạng, màu sắc và các đặc điểm của cà rốt. 
- Phát triển tư duy khoa học, kỹ năng quan sát, so sánh và ngôn ngữ ở trẻ. 
- Gây hứng thú và niềm yêu thích với việc học tập, khám phá khoa học.
	-Cốc nhựa đựng nước
-Ống hút cắt tầm 3cm
-Cà rốt cắt lát mỏng

	1.HĐ1: Tạo cảm xúc
- Cô đọc câu đố về củ cà rốt, và hỏi trả đó là củ gì?
- Trò chuyện về củ cà rốt
2. HĐ2: Thí nghiệm sự kỳ diệu của của cà rốt
- Cô cho trẻ nhìn cốc nước, hỏi: “Các con có muốn xem khi bỏ miếng cà rốt vào nước thì thế nào không?”
- Cho trẻ lần lượt thả từng miếng cà rốt vào nước. Cô gợi hỏi: “Miếng cà rốt này chìm hay nổi? Con nhìn xem nhé!” Trẻ quan sát, cô khẳng định: “Miếng cà rốt chìm xuống.”
-Bây giờ cô sẽ gắn ống hút vào miếng cà rốt và thả trong nước xem có chìm không .
-Cho trẻ so sánh miếng cà rốt không cắm ống hút và miếng cà rốt có cắm ống hút.
- Kết luận: Cà rốt thường nặng hơn nước nên sẽ chìm. Tuy nhiên, khi được gắn thêm ống hút nhựa (tạo thành "phao"), cà rốt sẽ nổi được trên mặt nước, tương tự như khi con người mặc áo phao khi bơi. Thí nghiệm này giúp trẻ hiểu rằng hình dạng và cấu trúc của một vật thể có thể ảnh hưởng đến khả năng nổi của nó. Trẻ có thể liên hệ kiến thức này với việc sử dụng áo phao khi bơi để giữ an toàn.
3. HĐ3: Kết thúc 
- Cô nhận xét khen trẻ
- Cho trẻ hát vận động bài “Bóng tròn to”.
	- Trẻ lắng nghe câu đố và trả lời cô


- Trẻ trò chuyện cùng cô


- Trẻ trả lời


- Trẻ thực hiện
- Trẻ quan sát

- Trẻ thực hiện
-Trẻ quan sát.

-Trẻ so sánh

-Trẻ lắng nghe










- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát và vận động

	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi tự do ở các góc.
- Dạy trẻ kỹ năng đeo khẩu trang

	- Trẻ nhận biết được tên gọi, biết được cách chơi một số trò chơi theo ý thích.
- Rèn sự khéo léo qua các thao tác chơi, tăng khả năng vận động tinh và thô
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
-  Giúp trẻ biết cách đeo khẩu trang đúng cách để bảo vệ sức khỏe. 
-  Hình thành thói quen giữ vệ sinh cá nhân.
- Trẻ biết phòng tránh bụi bẩn, vi khuẩn, dịch bệnh.
	- Búp bê, bộ nấu ăn, đồ hàng, xây dựng (gạch nhựa, khối gỗ), sách tranh, bút màu, giấy vẽ…





-  Khẩu trang sạch đủ cho cô và trẻ. 
-Thùng rác có nắp đậy. 
-  Nước rửa tay hoặc xà phòng lau tay. 
-   Tranh ảnh hoặc video minh họa các bước đeo khẩu trang đúng cách. 
-   Không gian lớp học sạch sẽ, thoáng mát.
	- Cô gới thiệu các góc chơi
- Trẻ nhận góc chơi theo nhóm
- Cô bao quát trẻ chơi







- Cô trò chuyện cùng trẻ về tác dụng của khẩu trang. 
- Cô làm mẫu các bước đeo khẩu trang đúng cách. 
- Cho trẻ quan sát, nhận xét. 
-  Trẻ thực hành đeo khẩu trang dưới sự hướng dẫn của cô. 
-   Cô sửa sai, động viên và khen trẻ. 
-   Cho trẻ chơi trò chơi củng cố: “Ai đeo khẩu trang đúng”
	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi




- Trẻ lắng nghe



- Trẻ trò chuyện cùng cô
- Trẻ quan sát

- Trẻ nhận xét
- Trẻ thực hành


- Trẻ chơi trò chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số: ……………………………………………………………………………………………………………..
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………….
-    Biện pháp khắc phục:
       …………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..



 Thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trò chuyện cùng trẻ về bản thân trẻ: Tên tuổi, sở thích (con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi? Con thích chơi đồ chơi nào?...Đây là cái gì?( mắt, mũi, miệng, tay, chân…) .Để làm gì?...
-Trò chuyện về quyền được chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
- Chơi đồ chơi theo ý thích
- Tập các động tác kết hợp bài: “Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Điểm danh

	Chơi - Tập có chủ định
*Âm nhạc
- Hát và vận động: Cùng múa vui.
+ Nghe hát: Cây trúc xinh.

	- Trẻ nhớ tên bài hát. Biết hát và vận động  bài hát. 
- Rèn kỹ năng hát đúng giai điệu của bài hát 
- Trẻ biết nhún nhảy khi nghe cô hát. Trẻ yêu thích ca hát.


	*Đồ dùng của cô.
- Video AI minh họa bài hát.
- Chỗ ngồi cho trẻ.
- Nhạc cụ: Xắc xô.
* Đồ dùng của trẻ:
+Trống lắc, xắc xô đủ cho trẻ
 

	* Hoạt động1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ  cùng xem video minh họa
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bức tranh dẫn dắt đến bài hát: “Cùng múa vui”.
* Hoạt động2: Hát và vận động :Cùng múa vui
 Cô vận động mẫu:
- Cô hát và vận động  lần 1:Cho trẻ quan sát.
- Cô hát và vận động lần 2: Kết hợp phân tích động tác.
- Cô hát và vận động lần 3.
* Dạy trẻ vận động
Cô cùng cả lớp vận động 2-3 lần, chia tổ nhóm cá nhân vận động. Cô chú ı sửa sai cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết ngoan ngoãn khi đi, về phải chào hỏi mọi người.
Nghe hát: Cây trúc xinh.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1: Giới thiệu tên bài: Cây trúc xinh.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2: Kết hợp giảng nội dung.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 3,4: Kết hợp với vận động minh họa. 
* Hoạt động 3: Kết thúc.
  Cô cho trẻ làm đoàn thỏ đi tắm nắng.

	
- Trẻ xem video
- Trẻ trò chuyện cùng cô




-Trẻ quan sát

- Trẻ quan sát và lắng nghe
- Trẻ quan sát

-Trẻ vận động cùng cô
-Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ quan sát


-Trẻ làm thỏ đi tắm nắng

	Chơi ngoài trời:Thăm quan vườn cổ tích

























TCVĐ: Trời nắng, trời mưa





















Chơi tự do
Chơi với các đồ chơi trên sân trường

	- Trẻ biết đặc điểm nổi bật của vườn cổ tích, trẻ nhận biết, gọi tên đúng các đồ chơi, cây cối trong vườn cổ tích.
- Trẻ có kĩ năng quan sát, ghi nhớ .
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động

- Trẻ biết chơi trò chơi, biết tên và công dụng đồ chơi.
- Rèn vận động nhanh nhẹn, phối hợp nghe – chạy, phản xạ cho trẻ. Rèn sự khéo léo khi leo, trượt, giữ thăng bằng, phối hợp tay chân cho trẻ.
- Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết, biết chờ lượt chơi. Trẻ tự tin, mạnh dạn, biết chơi an toàn, không chen lấn.

	-Vườn cổ tích ở trường




























-Chỗ chơi rộng sạch sẽ























Đu quay, cầu trượt , xích đu
	*Thăm quan vườn cổ tích
- Cô dẫn trẻ ra vườn cổ tích
- Cô cho trẻ quan sát vườn cổ tích  và đặt câu hỏi : 
+ Các con thấy trong vườn cổ tích có những gì? Vườn cổ tích có những nhân vật gì? Có trong câu chuyện nào?
+ Con thấy có những nhân vật nào được vẽ trên tường? Đó là nhân vật trong câu chuyện gì?
+ Ngoài ra, trong vườn cổ tích còn trang trí thêm những gì? (Cây nấm, bông hoa, dòng suối, cây cầu…)
+ Chúng mình thấy khu vườn cổ tích của trường mình như thế nào? Khi chơi trong khu vườn cổ tích các con lưu ý điều gì?
-> Các con ạ, đúng với tên gọi của vườn cổ tích là nơi tái hiện lại các câu chuyện cổ tích của Việt Nam như truyện “Nàng Bạch tuyết và bảy chú lùn”… Bên cạnh đó, các cô còn dạy cho các con những câu chuyện cổ tích, những bài học… thông qua các hình vẽ minh họa được vẽ trên bờ tường xung quanh trường. Trong vườn cổ tích có cây xanh và các con vật nhằm mang lại cho các con sự gần gũi với thiên nhiên khi vào đây chơi.
- Cô GD trẻ biết yêu các nhân vật trong các câu chuyện cổ tích và không ngắt hoa, bẻ cây và không vứt rác bừa bãi.
* TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Cô giới thiệu trò chơi, cô nói cách chơi: Cô giáo chuẩn bị vẽ những vòng tròn trên sân. Sao cho vòng này cách vòng kia từ 30 - 40cm để làm nơi trú mưa. Số vòng ít hơn số trẻ chơi từ 3 - 4 vòng.Trẻ đóng vai học trò đi học, vừa đi vừa hát theo nhịp phách của cô giáo. Khi nghe hiệu lệnh của cô nói: "Trời mưa" thì tự mỗi trẻ phải tìm một nơi trú mưa nấp cho khỏi bị ướt (có nghĩa là chạy vào vòng tròn). Trẻ nào chạy chậm không tìm được nơi để nấp thì sẽ bị ướt và phải chạy ra ngoài một lần chơi.
Trò chơi tiếp tục, cô giáo ra lệnh "trời nắng" thì các trẻ đi ra xa vòng tròn. Hiệu lệnh "trời mưa" lại được hô lên thì trẻ phải tìm đường trú mưa.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Khuyến khích trẻ chơi
* Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường 
- Cô giới thiệu cho trẻ biết trên sân trường có nhiều đồ chơi
- Trẻ tự chơi. Cô bao quát  hướng dẫn cách ngồi đúng tư thế khi trượt, cho trẻ lần lượt tham gia, nhắc trẻ chơi nhẹ nhàng, xếp hàng chờ đến lượt.
	- Trẻ đi theo cô


- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe










 -Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe
















- Trẻ chơi



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

	Chơi hoạt động ở các góc
	1. Góc thao tác vai: Bé làm cấp dưỡng
2. Góc hoạt động với đồ vật Xếp chồng tháp, xếp lồng hộp
3. Góc vận động:  Chơi với vòng

	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi với đồ chơi theo ý thích


- Nghe hát: Trống cơm. ( Dân ca quan họ Bắc Ninh) 
	- Trẻ nhận biết cách chơi một số trò chơi theo ý thích.
- Rèn sự khéo léo qua các thao tác chơi, tăng khả năng vận động tinh và thô
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
- Trẻ chăm chú lắng nghe cô hát nhớ tên bài làn điệu dân ca



	- Búp bê, bộ nấu ăn, đồ hàng, xây dựng (gạch nhựa, khối gỗ), sách tranh, bút màu, giấy vẽ…




- Chỗ ngồi cho trẻ.
- Xắc xô, trống lắc.


	- Cô gới thiệu các góc chơi
- Trẻ nhận góc chơi theo nhóm
- Cô bao quát trẻ chơi






* Cô hát cho trẻ nghe 2-3 lần giới thiệu tên bài, làn điệu dân ca kết hợp vận động minh họa

	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi







-Trẻ lăng nghe cô hát




	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số: ………………………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc  biệt :…………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………
-   Biện pháp khắc phục:
 ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..



 Thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trò chuyện cùng trẻ về bản thân trẻ: Tên tuổi, sở thích (con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi? Con thích chơi đồ chơi nào?...Đây là cái gì?( mắt, mũi, miệng, tay, chân…) .Để làm gì?...
 -Trò chuyện về quyền được chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
- Chơi đồ chơi theo ý thích
- Tập các động tác kết hợp bài: “Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Điểm danh

	  Chơi tập có chủ định
* Kể chuyện: 

- Chia ngọt sẻ bùi.
+ Hát: Mẹ và cô


         
	- Biết kể lại kể chuyện cùng cô, biết bắt trước lời nói và hành động.
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi rõ ràng
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động


	
- Hình ảnh AI minh họa truyện
- Video AI minh họa truyện
	* Hoạt động1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài: “ Mẹ yêu không nào”.
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.
* Hoạt động 2: Kể chuyện * Hoạt động 2: Kể chuyện: Chia ngọt sẻ bùi
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: “Trốn cô”. Cô cho xuất hiện hình ảnh AI, trò chuyện với trẻ về nội dung hình ảnh dẫn dắt đến câu chuyện: “Chia ngọt sẻ bùi”.
- Cô kể cho trẻ nghe lần1: Giới thiệu tên câu chuyện.
- Cô kể cho trẻ nghe lần 2 kết hợp video bằng AI và  giảng nội dung. Câu chuyện kể về mẹ cho Ngọc 8 cái bánh rồi các bạn của Ngọc đến chơi mẹ chia cho mỗi người một cái. Bà mang thêm bánh đến các bé vui vẻ tha hồ ăn.
- Cô kể cho trẻ nghe lần 3: Kết hợp đàm thoại nội dung.
+ Cô vừa đọc cho các con nghe câu chuyện gì? 
+ Ai đã được mẹ cho bánh?
+ Ai mang thêm bánh cho các bạn?
- Giáo dục trẻ biết chia sẻ với nhau những thứ mình có.
Hát: Mẹ và cô
- Cô cùng trẻ hát 2- 3 lần, kết hợp nhạc cụ.
* Hoạt động 3: Kết thúc.
-  Cô cho trẻ chơi trò chơi: “ Xâu vòng tặng bạn.”
	
-Trẻ hát và trò chuyện cùng cô
-Trẻ trả lời


-Trẻ trốn cô




-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe cô kể và giảng nội dung



-Trẻ lắng nghe


-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



-Trẻ hát theo cô

-Trẻ xâu vòng


	Chơi ngoài trời:
 Nhặt lá vàng xếp theo ý thích.




TCVĐ: Bóng tròn to 



Chơi tự do

	- Trẻ biết nhặt lá vàng .
- Rèn kỹ năng giữ gìn vệ sinh, kỹ năng tự phục vụ bản thân.
- Giáo dục biết giữ vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học sạch sẽ và trẻ biết đoàn kết với các bạn hơn.




- Trẻ biết tên bài hát và biết vận động cùng cô bài nu na nu nống.
- Trẻ nhớ tên trò chơi, biết chơi trò chơi cùng cô.
- Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết, biết chờ lượt chơi. Trẻ tự tin, mạnh dạn, biết chơi an toàn, không chen lấn.
	- Lá vàng rụng ở sân 












- Sân chơi rộng, an toàn.




- Đu quay, cầu trượt , xích đu
	* Nhặt lá vàng xếp theo ý thích 
- Cô cho trẻ cùng quan sát cây ở vườn trường , hỏi:
+ Các con thấy lá  trên cây màu gì?
+ Lá rụng  ccó màu gì? 
- Cô làm mẫu: Cô nhặt lá vàng rụng ở dưới cây, sau đó cô xếp thành hình bông hoa, cô xếp thành hình ngôi nhà…
- Cho từng trẻ thực hiện:Cô cho trẻ đi nhặt lá vàng và xếp theo ý thích của trẻ
 - GD trẻ biết chăm sóc
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
- Cô chơi mẫu cho trẻ xem 1-2 lần
- Cô hỏi trẻ: Cô vừa chơi trò chơi gì?
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần
- Cô hỏi trẻ: Các con vừa chơi trò chơi gì?

* Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường 
- Cô giới thiệu cho trẻ biết trên sân trường có nhiều đồ chơi
- Trẻ tự chơi. Cô bao quát  hướng dẫn cách ngồi đúng tư thế khi trượt, cho trẻ lần lượt tham gia, nhắc trẻ chơi nhẹ nhàng, xếp hàng chờ đến lượt.
	
- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ nhặt lá và xếp theo ý thích.
-Trẻ lắng nghe
- Trẻ chú ý lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi


	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
	1. Góc hoạt động với đồ vật Xếp chồng tháp, xếp lồng hộp
2. Góc nghệ thuật:   Xem tranh chủ đề “Bé lên mẫu giáo”
3. Góc xây dựng:  Xây vườn trường


	Chơi hoạt động theo ý thích
- Xem tranh thể hiện một số trạng thái cảm xúc của bé.
- Chơi theo ý thích ở các góc

	- Trẻ biết quan sát tranh, chỉ vào khuôn mặt cảm xúc. 
- Trẻ thể hiện được cảm xúc bằng nét mặt, cử chỉ, lời nói đơn giản.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, biết chia sẻ cảm xúc với cô và bạn.




- Trẻ nhận biết được tên gọi, biết được cách chơi một số trò chơi theo ý thích.
- Rèn sự khéo léo qua các thao tác chơi, tăng khả năng vận động tinh và thô
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
	   Tranh ảnh khuôn mặt cảm xúc (vui, buồn, giận, ngạc nhiên).
- Không gian ngồi vòng tròn.
- Mỗi trẻ 1 gương






- Búp bê, bộ nấu ăn, đồ hàng, xây dựng (gạch nhựa, khối gỗ), sách tranh, bút màu, giấy vẽ…

	- Cô cho trẻ làm nét mặt vui để trẻ đoán.
- Cô lần lượt đưa tranh, hỏi: “Bạn nhỏ trong tranh đang thế nào? Vui hay buồn?”. Cho trẻ trả lời, chỉ tay vào tranh.
- Hướng dẫn trẻ làm nét mặt giống tranh (cười, khóc giả vờ, nhăn mặt giận, tròn mắt ngạc nhiên).
- Cho trẻ soi gương, tự làm khuôn mặt cảm xúc mình thích, 
*  Kết thúc:  nhận xét, khen ngợi trẻ.



- Cô gới thiệu các góc chơi
- Trẻ nhận góc chơi theo nhóm
- Cô bao quát trẻ chơi

	 Trẻ đoán
- Trẻ trả lời


- Trẻ thực hiện

- Trẻ chơi 

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số:  ………………………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………..
-     Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………



Thứ sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trò chuyện cùng trẻ về bản thân trẻ: Tên tuổi, sở thích (con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi? Con thích chơi đồ chơi nào?...Đây là cái gì?( mắt, mũi, miệng, tay, chân…) .Để làm gì?...
-Trò chuyện về quyền được chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
- Chơi đồ chơi theo ý thích
- Tập các động tác kết hợp bài: “Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Điểm danh

	Chơi- Tập có chủ định
* Tạo hình
- Nặn những chiếc kẹo ngộ nghĩnh.
+ Hát: Tay thơm tay ngoan.

	
- Trẻ biết nhào đất xoay tròn và năn dọc thành hình cái kẹo.
- Rèn kỹ năng nặn đất khéo léo cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.



	* Đồ dùng của cô
+ Mẫu của cô.
+ Đất nặn bảng
* Đồ dùng của trẻ
+ Bảng , đất nặn,khăn lau



	* Hoạt động 1: Trò chuyện tạo cảm xúc
- Cô cùng trẻ đọc bài đồng dao: “ Tay đẹp”. Trò chuyện với trẻ về nội dung bài thơ.
* Hoạt động  2: Nặn những chiêc kẹo ngộ nghĩnh.
- Quan sát mấu :
- Cô cho trẻ quan sát mẫu của cô và nêu nhận xét.
- Cô nặn mẫu: Cô dùng đất nhồi mềm, xoay tròn bằng hai lòng bàn tay sau đó năn dọc tạo thành chiếc kẹo.
Trẻ thực hiện.
- Trẻ thực hiện cùng cô, cô bao quát trẻ, gợi ý và hướng dẫn cụ thể từng trẻ.
* Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm.
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm sau đó quan sát sản phẩm của bạn của mình.
- Trẻ tự nhận xét, cô nhận xét và tuyên dương động 4: Kết thúc.
- Cô cùng trẻ hát bài: “Đi chơi” đi ra ngoài
trẻ.
	
- Trẻ đọc đồng dao trò chuyện cùng cô



- Trẻ quan sát và nêu nhận xét
- Trẻ quan sát cô làm mẫu



- Trẻ thực hiện


- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày




- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Chơi ngoài trời:
Quan sát cây hoa dừa
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê








 Chơi tự do


	- Trẻ nói được tên, một số đặc điểm của cây hoa dừa.
- Rèn kĩ năng phát âm.
- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây.
- Trẻ biết chơi trò chơi
- Rèn vận động nhanh nhẹn, phối hợp nghe – chạy, phản xạ cho trẻ.
- Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết, biết chờ lượt chơi.

	-Cây hoa dừa ở sân trường




- Khăn von, chỗ chơi rộng, sạch.









- Đu quay, cầu trượt , xích đu
	 *Quan sát cây hoa dừa
-Cô dẫn trẻ lại gần cây hoa dừa quan sát và đàm thoại
- Cô hỏi trẻ: Đây là cây gì? 
- Cây hoa dừa có gì đây? 
- Lá có màu gì? ….
- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây.
* TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Cô giới thiệu trò chơi, cô nói cách chơi: Cô và các con cầm tay nhau đứng thành vòng tròn, cô Thảo sẽ bịt mắt lại làm người bắt dê đứng giữa vòng tròn. Khi trò chơi bắt đầu chúng mình cầm tay nhau vừa đi vòng tròn kết hợp đọc lời của trò chơi. Cô Thảo sẽ đi bắt dê. Cô Thảo bắt được bạn nào thì bạn đó phải làm người bắt dê.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Khuyến khích trẻ chơi
- Kết thúc trò chơi: Cô mời trẻ nhắc lại tên trò chơi.
Chơi tự do:
- Cô giới thiệu cho trẻ biết trên sân trường có nhiều đồ chơi
- Trẻ tự chơi. Cô bao quát  hướng dẫn cách ngồi đúng tư thế khi trượt, cho trẻ lần lượt tham gia, nhắc trẻ chơi nhẹ nhàng, xếp hàng chờ đến lượt.
	

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe







- Trẻ chơi

- Trẻ trả lời.


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

	Chơi hoạt động ở các góc
	1. Góc thao tác vai: Bé làm cấp dưỡng
2. Góc nghệ thuật:   Xem tranh  chủ đề “Bé lên mẫu giáo”
3. Góc vận động:  Chơi với vòng

	Chơi hoạt động theo ý thích
- Biểu diễn văn nghệ

-Nêu gương bé ngoan
	 - Trẻ biết tham gia vào các tiết mục văn nghệ đơn giản: hát, vận động, đọc thơ. Nhận biết được bạn ngoan, có hành vi tốt trong tuần.
- Rèn kỹ năng mạnh dạn đứng trước tập thể, biết vỗ tay cổ vũ bạn. Phát triển ngôn ngữ, khả năng biểu diễn theo nhạc.
Rèn kỹ năng hợp tác, chờ đến lượt.
- Trẻ hứng thú, vui vẻ tham gia hoạt động. Biết yêu quý, học theo hành vi tốt của bạn.

	- Sân khấu nhỏ (trải thảm, ghế ngồi hình vòng cung).

- Nhạc cụ: trống lắc, xắc xô, vòng hoa.
- Nhạc các bài: Trường chúng cháu là trường mầm non, Búp bê
- Quà nhỏ: sticker, huy hiệu “Bé ngoan”.


	* Gây hứng thú: Cô mở nhạc bài “Trường chúng cháu là trường mầm non”, vừa hát vừa vẫy tay mời trẻ ngồi vòng tròn.
- Cô nói: “Hôm nay lớp mình có một buổi liên hoan văn nghệ và cùng nhau chọn bạn ngoan nhất tuần nhé!”
* Liên hoan văn nghệ
- Cô mời 2-3 tiết mục đơn giản: Cá nhân hát hoặc đọc thơ ngắn.
- Nhóm trẻ vận động theo nhạc Em búp bê. 
(Mỗi tiết mục, cô và cả lớp cổ vũ, vỗ tay.)
* Bình bầu bé ngoan
Cô hỏi gợi ý: 
+ Tuần này, ai hay chào cô, biết nhường đồ chơi cho bạn?
+ Bạn nào đi học ngoan, không khóc nhè?
(Trẻ gọi tên bạn. Cô xác nhận và mời 2-3 bạn tiêu biểu lên nhận sticker.)
*  Kết thúc 
- Cô nhận xét: “Các con đều giỏi, tuần sau ai cũng cố gắng để được làm bé ngoan nhé.”
- Cả lớp cùng hát bài “Trường chúng cháu là trường mầm non”
	- Trẻ hát cùng cô

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ biểu diễn

- Trẻ thực hiện 




- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số:  ……………………………………………………………………………………………………………..
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
-    Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………



	Bắc Lý, ngày  25   tháng 4 năm 2025
                                                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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